
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÔNG TIN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SỞ Y TẾ GIA LAI

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của thiết bị y tế thuộc loại A

Số công bố: 260000008/PCBA-GL
Ngày công bố: 18/05/2026

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ
THẮNG LỢI

3. Số văn bản của cơ sở: 36/TSC-PL  Ngày: 15/05/2026

2. Địa chỉ: Lô 20 Đường D1, Khu QHDC Khu vực 6, Phường Quy Nhơn
Đông, Tỉnh Gia Lai

Tên thiết bị y tế: Dụng cụ phẫu thuật

Mã sản phẩm (nếu có):
Theo phụ lục

Tên cơ sở sản xuất: Theo phụ lục
Địa chỉ cơ sở sản xuất: Theo phụ lục
Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm áp dụng: ISO, CE.

Tên chủ sở hữu: August Reuchlen GmbH
Địa chỉ chủ sở hữu: Junkersstr.8, D-78532 Tuttlingen, Germany, GERMANY

4. Thiết bị y tế thuộc loại A

Tên thương mại (nếu có):
Mã Global Medical Device Nomenclature – GMDN (nếu có):
Chủng loại: Theo phụ lục

Quy cách đóng gói:
Mục đích sử dụng: Dùng trong các loại hình phẫu thuật khác nhau.

5. Đối với thiết bị y tế chứa chất ma túy, tiền chất (nếu có):

6. Thông tin về chủ sở hữu thiết bị y tế:

7. Thông tin về cơ sở bảo hành (nếu có):

Địa chỉ: Lô 20 Đường D1, Khu QHDC Khu vực 6 , Phường Quy Nhơn Đông,
Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ THẮNG LỢI



8. Số công bố đủ điều kiện sản xuất đối với thiết bị y tế sản xuất trong nước:
Điện thoại cố định: 0256.3792.779 Điện thoại di động:
Tỉnh Gia Lai

1 Văn bản công bố tiêu chuẩn áp dụng của thiết bị y tế thuộc loại A. x

2 Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 x

3 Giấy ủy quyền của chủ sở hữu thiết bị y tế x

4 Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành x

5 Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật thiết bị y tế bằng tiếng Việt, kèm theo
tài liệu kỹ thuật mô tả chức năng, thông số kỹ thuật của thiết bị y tế
do chủ sở hữu thiết bị y tế ban hành.

x

6 Giấy chứng nhận hợp chuẩn hoặc bản tiêu chuẩn mà chủ sở hữu thiết
bị y tế công bố áp dụng

x

7 Tài liệu hướng dẫn sử dụng của thiết bị y tế x

8 Mẫu nhãn thiết bị y tế x

9 Tài liệu khác (nếu có) x

9. Thành phần hồ sơ:
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1

Khay lưới và vật 

tư đệm đựng 

dụng cụ

Cái RE 1041

August 

Reuchlen 

GmbH/Đức

August 

Reuchlen 

GmbH/Đức

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

CÔNG NGHỆ 

VÀ THIẾT BỊ 

THẮNG LỢI

Lô 20, đường D1, 

Khu QHDC, Khu vực 

6, Phường Quy Nhơn 

Đông, Tỉnh Gia Lai

2

Kẹp giữ mô 

Foerster có cơ 

chế trượt

Cái

RC 1826-07; RC 1830; RC 1859-07; RC 1846-10; RC 

1827-05; RC 1858-05; RC 1827-05S; RC 1828-05; RC 

1829-07; RC 1828; RC 1829 

August 

Reuchlen 

GmbH/Đức

August 

Reuchlen 

GmbH/Đức

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

CÔNG NGHỆ 

VÀ THIẾT BỊ 

THẮNG LỢI

Lô 20, đường D1, 

Khu QHDC, Khu vực 

6, Phường Quy Nhơn 

Đông, Tỉnh Gia Lai

3
Kẹp giữ mô 

Duval 
Cái

RC 1831; RC 1852-10; RC 1832; RC 1850-10; RC 1836; 

RC 1849-10

August 

Reuchlen 

GmbH/Đức

August 

Reuchlen 

GmbH/Đức

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

CÔNG NGHỆ 

VÀ THIẾT BỊ 

THẮNG LỢI

Lô 20, đường D1, 

Khu QHDC, Khu vực 

6, Phường Quy Nhơn 

Đông, Tỉnh Gia Lai

4
Kẹp gắp 

Hallmann
Cái RC 4493; RC 4494

August 

Reuchlen 

GmbH/Đức

August 

Reuchlen 

GmbH/Đức

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

CÔNG NGHỆ 

VÀ THIẾT BỊ 

THẮNG LỢI

Lô 20, đường D1, 

Khu QHDC, Khu vực 

6, Phường Quy Nhơn 

Đông, Tỉnh Gia Lai

BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
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ĐỊA CHỈ CƠ SỞ 

BẢO HÀNH

5
Kẹp mạch máu 

DeBakey
Cái

RC 1794; RC 1793; RC 1792; RC 1699; RC 1698; RC 

1697; RC 1786; RC 1787; RC 1788; RC 1789; RC 1811-

07; RC 1796; RC 1798; RC 1795; RC 1797; RC 1799; RC 

1838

August 

Reuchlen 

GmbH/Đức

August 

Reuchlen 

GmbH/Đức

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

CÔNG NGHỆ 

VÀ THIẾT BỊ 

THẮNG LỢI

Lô 20, đường D1, 

Khu QHDC, Khu vực 

6, Phường Quy Nhơn 

Đông, Tỉnh Gia Lai

6

Kẹp mạch máu 

không chấn 

thương DeBakey

Cái
RC 1835; RC 1837-07;  RC 1835-07; RC 1851-06; RC 

1851-05

August 

Reuchlen 

GmbH/Đức

August 

Reuchlen 

GmbH/Đức

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

CÔNG NGHỆ 

VÀ THIẾT BỊ 

THẮNG LỢI

Lô 20, đường D1, 

Khu QHDC, Khu vực 

6, Phường Quy Nhơn 

Đông, Tỉnh Gia Lai

7

Kẹp bóc tách 

mô có cơ chế 

trượt

Cái RC1833; RC1834; RC 1813-10; RC 1813-11

August 

Reuchlen 

GmbH/Đức

August 

Reuchlen 

GmbH/Đức

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

CÔNG NGHỆ 

VÀ THIẾT BỊ 

THẮNG LỢI

Lô 20, đường D1, 

Khu QHDC, Khu vực 

6, Phường Quy Nhơn 

Đông, Tỉnh Gia Lai

8
Kẹp giữ mô và 

bóc tách Duval 
Cái RA 8116; RA 8118-05; RA 8120-05; RA 8110; RA 8114

August 

Reuchlen 

GmbH/Đức

August 

Reuchlen 

GmbH/Đức

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

CÔNG NGHỆ 

VÀ THIẾT BỊ 

THẮNG LỢI

Lô 20, đường D1, 

Khu QHDC, Khu vực 

6, Phường Quy Nhơn 

Đông, Tỉnh Gia Lai

9
Kéo phẫu thuật 

có cơ chế trượt
Cái RA 8104; RA 8106

August 

Reuchlen 

GmbH/Đức

August 

Reuchlen 

GmbH/Đức

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

CÔNG NGHỆ 

VÀ THIẾT BỊ 

THẮNG LỢI

Lô 20, đường D1, 

Khu QHDC, Khu vực 

6, Phường Quy Nhơn 

Đông, Tỉnh Gia Lai
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BẢO HÀNH

10
Kéo phẫu thuật 

2 tác động
Cái

RN 2730; RN 2732; RN 2740; RN 2741-07; RN 2741; RN 

2742; RN 2743-07

August 

Reuchlen 

GmbH/Đức

August 

Reuchlen 

GmbH/Đức

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

CÔNG NGHỆ 

VÀ THIẾT BỊ 

THẮNG LỢI

Lô 20, đường D1, 

Khu QHDC, Khu vực 

6, Phường Quy Nhơn 

Đông, Tỉnh Gia Lai

11
Kẹp mang kim 

cán phủ TC
Cái RC 0455; RC 0451; RC 0456

August 

Reuchlen 

GmbH/Đức

August 

Reuchlen 

GmbH/Đức

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

CÔNG NGHỆ 

VÀ THIẾT BỊ 

THẮNG LỢI

Lô 20, đường D1, 

Khu QHDC, Khu vực 

6, Phường Quy Nhơn 

Đông, Tỉnh Gia Lai

12
Dụng cụ đẩy nút 

chỉ
Cái RC 0459

August 

Reuchlen 

GmbH/Đức

August 

Reuchlen 

GmbH/Đức

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

CÔNG NGHỆ 

VÀ THIẾT BỊ 

THẮNG LỢI

Lô 20, đường D1, 

Khu QHDC, Khu vực 

6, Phường Quy Nhơn 

Đông, Tỉnh Gia Lai

13
Dụng cụ đẩy 

Van
Cái RC 0457

August 

Reuchlen 

GmbH/Đức

August 

Reuchlen 

GmbH/Đức

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

CÔNG NGHỆ 

VÀ THIẾT BỊ 

THẮNG LỢI

Lô 20, đường D1, 

Khu QHDC, Khu vực 

6, Phường Quy Nhơn 

Đông, Tỉnh Gia Lai

14
Dụng cụ dò nam 

châm
Cái RC 0457

August 

Reuchlen 

GmbH/Đức

August 

Reuchlen 

GmbH/Đức

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

CÔNG NGHỆ 

VÀ THIẾT BỊ 

THẮNG LỢI

Lô 20, đường D1, 

Khu QHDC, Khu vực 

6, Phường Quy Nhơn 

Đông, Tỉnh Gia Lai
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BẢO HÀNH

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ 

BẢO HÀNH

15 Kẹp gắp Forceps Cái

RC 0801; RC 0803; RC 0807; RC 0833; RC 0702; RC 

0703; RC 0704; RC 0705; RC 0706; RC 0707; RC 0708; 

RC 0709; RC 0710; RC 0711; RC 0712; RC 0830; RC 

0831; RC 0832; RC 0809; RC 0811; RC 0805; RC 0800; 

RC 0802; RC 0804; RC 0808; RC 0817; RC 0822; RC 

0818;  RC 0828; RC 0980; RC 0810; RC 0812; RC 0813; 

RC 0814; RC 0815; RC 0816; RC 0806; RC 0820; RC 

0853; RC 0852; RC 0851; RC 0981; RC 0854; RC 0824;  

RC 0982; RC 0826; RC 0984; RC 0912; RC 0902; RC 

0904; RC 0916; RC 0901; RC 0919; RC 0925; RC 0915; 

RC 0920; RC 0924; RC 0926; RC 0927.

August 

Reuchlen 

GmbH/Đức

August 

Reuchlen 

GmbH/Đức

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

CÔNG NGHỆ 

VÀ THIẾT BỊ 

THẮNG LỢI

Lô 20, đường D1, 

Khu QHDC, Khu vực 

6, Phường Quy Nhơn 

Đông, Tỉnh Gia Lai
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ĐỊA CHỈ CƠ SỞ 

BẢO HÀNH

16 Dụng cụ banh Cái

RS 3050; RS 3160SET; RS 3165SET; RS 3167SET; RS 

3160; RS 3007; RS 3008; RS 3001; RS 3004; RS 3002; 

RS 3081; RS 3082; RS 3083; RS 3084; RS 3088; RS 

3089; RS 3090; RS 3091; RS 3092; RS 3093; RS 3094; 

RS 3095; RS 3096; RS 3097; RS 3098; RS 3099; RS 

3087; RS 3141; RS 3142; RS 3143; RS 3144; RS 3145; 

RS 3146; RS 3147; RS 3522; RS 3523; RS 3524; RS 

3525; RS 3526; RS 3510; RS 3511; RS 3512; RS 3513; 

RS 3514; RS 3515; RS 3516; RS 3517; RS 3518; RS 

3519; RS 3520; RS 3521; RS 2960SET; RS 2960; RS 

2962; RS 2970; RS 2969; RS 2931; RS 2932; RS 2933; 

RS 3023; RS 3023SET; RS 3023; RS 3027; RS 3028; RS 

3120; RS 3121; RS 7580; RS 7581; RS 7582; RS 7583; 

RS 7610; RS 7590; RS 7590 SET; RS 7619; RS 7620; RS 

7629; RS 7621; RS 7622; RS 7615; RS 7592; RS 7593; 

RS 7594; RS 7616; RS 7616 SET; RS 7595; RS 7596; RS 

7597; RS 3057; RS 3065; RS 3020; RS 3021; RS 3025; 

RS 3026; RS 3340; RS 3132; RS 3133; RS 3134; RS 

3135; RS 3135 SET; RS 3135 - S2; RS 3136; RS 3192; 

RS 3193; RS 3194; RS 3195; RS 3196; RS 3197; RS 

3190; RC 1400; RC 1410; RC 1415; RC 1420.

August 

Reuchlen 

GmbH/Đức

August 

Reuchlen 

GmbH/Đức

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

CÔNG NGHỆ 

VÀ THIẾT BỊ 

THẮNG LỢI

Lô 20, đường D1, 

Khu QHDC, Khu vực 

6, Phường Quy Nhơn 

Đông, Tỉnh Gia Lai

17 Dụng cụ nong Cái

RC 5580; RC 5590; RC 5560; RC 5561; RC 5562; RC 

5563; RC 5564; RC 5565; RC 5559-010; RC 5559-015; 

RC 5559-020; RC 5559-025; RC 5559-030; RC 5559-035; 

RC 5559-040; RC 5591; RC 5592; RC 5593; RC 5594; 

RC 5595; RC 5596; RC 5597; RC 5598; RC 5599; RC 

5581; RC 5582; RC 5583; RC 5584; RC 5585; RC 5586; 

RC 5587; RC 5588; RC 5589; RC 5571; RC 5572; RC 

5573; RC 5574; RC 5575; RC 5576.

August 

Reuchlen 

GmbH/Đức

August 

Reuchlen 

GmbH/Đức

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

CÔNG NGHỆ 

VÀ THIẾT BỊ 

THẮNG LỢI

Lô 20, đường D1, 

Khu QHDC, Khu vực 

6, Phường Quy Nhơn 

Đông, Tỉnh Gia Lai
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HỮU

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ 

BẢO HÀNH

18 Kẹp đa năng Cái

RA 9410; RC 1530; RC 1533; RC 1531; RC 1532; RC 

1731; RC 1732; RC 1733; RC 1734; RC 1770; RC 1766; 

RC 1767; RC 1769; RC 1750; RC 1760; RC 1761; RC 

2481; RC 2482; RC 2483; RC 2484; RC 2541; RC 2542; 

RC 2543; RC 2494; RC 2495; RC 2496; RC 2497; RC 

0644; RC 0645; RC 0646; RC 0650; RC 0651; RC 0652; 

RC 0653; RC 0654; RC 0654; RC 0657; RC 0659; RC 

6950; RC 6952; RC 6949; RC 2654; RC 2656; RC 2657; 

RC 2658; RC 3280; RC 2570; RC 2571; RC 3277; RC 

3276; RC 3279; RC 3278.

August 

Reuchlen 

GmbH/Đức

August 

Reuchlen 

GmbH/Đức

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

CÔNG NGHỆ 

VÀ THIẾT BỊ 

THẮNG LỢI

Lô 20, đường D1, 

Khu QHDC, Khu vực 

6, Phường Quy Nhơn 

Đông, Tỉnh Gia Lai
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SỞ HỮU/ 

HÃNG, 

NƯỚC 

CHỦ SỞ 

HỮU

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ 

BẢO HÀNH

19
Kẹp mạch máu 

Bulldog
Cái

RC 2031; RC 2032; RC 2033; RC 2026; RC 2028; RC 

2029; RC 2035; RC 2069; RC 2076; RC 2071; RC 2077; 

RC 2073; RC 2078; RC 2079; RC 2086; RT 2076; RT 

2078; RC 2074; RC 2080; RC 2081; RC 2082; RC 2133; 

RC 2131; RC 2134; RC 2132; RC 2136; RC 2148; RC 

2146; RC 2138; RC 2100; RC 2102; RC 2105; RC 2108; 

RC 2097; RC 2110; RC 2112; RC 2115; RC 2118; RC 

2120; RT 2100; RT 2110; RC 6050; RC 6060; RC 6052; 

RC 6062; RC 6100; RC 6101; RC 6102; RC 6103; RC 

6110; RC 6111; RC 6112; RC 6113; RC 6110; RC 2098; 

RC 2101; RC 2103; RC 2106; RC 2109; RC 2099; RC 

2111; RC 2113; RC 2116; RC 2119; RT 2101; RT 2111; 

RC 2090; RC 7050; RC 7052; RC 7054; RC 7056; RC 

7060; RC 7062; RC 7064; RC 7066; RC 2123; RC 2124; 

RC 2125; RC 2126; RC 2127; RC 2128; RC 2129; RC 

2130; RC 2123-060; RC 2124-060; RC 2125-060; RC 

2126-060; RC 2128-060; RC 2123-120; RC 2124-120; RC 

2125-120; RC 2126-120; RC 2128-120; RC 2129-120; RC 

2130-120; RC 2043; RC 2044; RC 2045; RC 2046; RC 

2047; RC 2048; RC 2049; RC 2043-120; RC 2044-120; 

RC 2045-120; RC 2047-120; RC 2048-120; RC 2049-120; 

RC 2050; RC 2052; RC 2054; RC 2056; RC 2060; RC 

2062; RC 2064; RC 2066; RC 2121; RC 2104; RC 2096; 

RC 21080; RC 2083; RC 2084; RC 2085; RC 2087; RC 

2092; RC 2094; RC 2088; RC 2075.

August 

Reuchlen 

GmbH/Đức

August 

Reuchlen 

GmbH/Đức

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

CÔNG NGHỆ 

VÀ THIẾT BỊ 

THẮNG LỢI

Lô 20, đường D1, 

Khu QHDC, Khu vực 

6, Phường Quy Nhơn 

Đông, Tỉnh Gia Lai



STT

TÊN TRANG 

THIẾT BỊ Y 

TẾ

ĐƠN 

VỊ 

TÍNH

CHỦNG 

 LOẠI 

SẢN 

PHẨM

MÃ SẢN PHẨM

QUY 

CÁCH 

ĐÓNG 

GÓI 

(NẾU 

CÓ)

TÊN CƠ 

SỞ SẢN 

XUẤT/ 

HÃNG, 

NƯỚC 

SẢN XUẤT

TÊN CƠ 

SỞ CHỦ 

SỞ HỮU/ 

HÃNG, 

NƯỚC 

CHỦ SỞ 

HỮU

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ 

BẢO HÀNH

20

Kẹp mạch máu 

không chấn 

thương Cooley

Cái

RC 6300; RC 6301; RC 6302; RC 6303; RC 6304; RC 

6305; RC 6306; RC 6307; RC 6308; RC 6310; RC 6150; 

RC 6151; RC 6152; RC 6153; RC 6170; RC 6355; RC 

6356; RC 6357; RC 6571; RC 6572; RC 6573; RC 6574; 

RC 6575; RC 6576; RC 6577; RC 6578; RC 6579; RC 

6371; RC 6372; RC 6373; RC 6374; RC 6375; RC 6376; 

RC 6377; RC 6378; RC 6379; RC 6581; RC 6582; RC 

6583; RC 6584; RC 6585; RC 6586; RC 6587; RC 6588; 

RC 6589; RC 6622; RC 6620; RC 6612; RC 6610; RC 

5022; RC 5031; RC 5026; RC 5023; RC 5024; RC 5025;  

RC 6520; RC 3800; RC 3801; RC 3802; RC 3803; RC 

3804; RC 3810; RC 3812; RC 3826; RC 3827; RC 3808; 

RC 3805; RC 3806; RC 3807; RC 3815; RC 3816; RC 

3817; RC 3830; RC 3831; RC 3835; RC 3836; RC 3125; 

RC 3845; RC 3870; RC 3872; RC 3874; RC 5040; RC 

5041; RC 5043; RC 5044; RC 5045; RC 5046; RC 3850; 

RC 3851; RC 5075; RC 3828; RC 3829; RC 5062; RC 

5065; RC 5066; RC 5027; RC 5280; RC 5261; RC 5260; 

RC 5262; RC 7670; RC 7672; RC 5070; RC 5071; RC 

5072; RC 5076; RC 3839; RC 3840; RC 3841; RC 2596; 

RC 5051; RC 5052; RC 5053; RC 5054; RC 5055; RC 

5056; RC 2660; RC 2662; RC 2664; RC 2666; RC 2668; 

RC 5079; RC 5057; RC 5058; RC 5060.

August 

Reuchlen 

GmbH/Đức

August 

Reuchlen 

GmbH/Đức

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

CÔNG NGHỆ 

VÀ THIẾT BỊ 

THẮNG LỢI

Lô 20, đường D1, 

Khu QHDC, Khu vực 

6, Phường Quy Nhơn 

Đông, Tỉnh Gia Lai



STT

TÊN TRANG 

THIẾT BỊ Y 

TẾ

ĐƠN 

VỊ 

TÍNH

CHỦNG 

 LOẠI 

SẢN 

PHẨM

MÃ SẢN PHẨM

QUY 

CÁCH 

ĐÓNG 

GÓI 

(NẾU 

CÓ)

TÊN CƠ 

SỞ SẢN 

XUẤT/ 

HÃNG, 

NƯỚC 

SẢN XUẤT

TÊN CƠ 

SỞ CHỦ 

SỞ HỮU/ 

HÃNG, 

NƯỚC 

CHỦ SỞ 

HỮU

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ 

BẢO HÀNH

21
Kẹp mạch máu 

DeBakey
Cái

RC 2182; RC 2186; RC 2192; RC 2189; RC 2194; RC 

2195; RC 2220; RC 2221; RC 2222; RC 2223; RC 1573; 

RC 1574; RC 1575; RC 1576; RC 1577; RC 1578; RC 

1579; RC 1583; RC 1584; RC 1585; RC 1586; RC 1587; 

RC 1588; RC 1589; RC 2561; RC 2560; RC 2562; RC 

2563; RC 2565; RC 2567; RC 2170; RC 2175; RC 3752; 

RC 3753; RC 3754; RC 2550; RC 3735; RC 3737; RC 

3739; RC 1561; RC 1562; RC 2510; RC 2513; RC 2800; 

RC 2802; RC 2500; RC 2503; RC 2865; RC 2867; RC 

2490; RC 2491; RC 2492; RC 2489; RC 2504; RC 2810; 

RC 2812; RC 2825; RC 2827; RC 2840; RC 2842; RC 

2535; RC 2682; RC 2684; RC 2686; RC 2680; RC 2696; 

RC 2690; RC 2692; RC 2694; RC 2600; RC 2602; RC 

2636; RC 2637; RC 2609; RC 2610; RC 2605; RC 2607; 

RC 26100; RC 2630; RC 2631; RC 2632; RC 2635; RC 

2640; RC 2540; RC 2545; RC 2196; RC 2197; RC 2198; 

RC 2199; RC 3750; RC 3135; RC 3136; RC 3137; RC 

2660; RC 2662; RC 2664; RC 2666; RC 2668; RC 5051; 

RC 5052; RC 5053; RC 5054; RC 5056.

August 

Reuchlen 

GmbH/Đức

August 

Reuchlen 

GmbH/Đức

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

CÔNG NGHỆ 

VÀ THIẾT BỊ 

THẮNG LỢI

Lô 20, đường D1, 

Khu QHDC, Khu vực 

6, Phường Quy Nhơn 

Đông, Tỉnh Gia Lai

22
Kẹp tĩnh mạch 

chủ
Cái

RC 3100; RC 3102; RC 3104; RC 3101; RC 3103; RC 

3004; RC 3002; RC 3000; RC 3018; RC 3019; RC 3031; 

RC 3032; RC 3033; RC 3034; RC 2856; RC 2855; RC 

2586; RC 2587; RC 2588; RC 2589; RC 2590; RC 2591; 

RC 2592; RC 2593; RC 2649; RC 2648; RC 2650; RC 

2580; RC 2585; RC 2584; RC 1800; RC 1801; RC 2594; 

RC 2619; RC 2598; RC 2621

August 

Reuchlen 

GmbH/Đức

August 

Reuchlen 

GmbH/Đức

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

CÔNG NGHỆ 

VÀ THIẾT BỊ 

THẮNG LỢI

Lô 20, đường D1, 

Khu QHDC, Khu vực 

6, Phường Quy Nhơn 

Đông, Tỉnh Gia Lai



STT

TÊN TRANG 

THIẾT BỊ Y 

TẾ

ĐƠN 

VỊ 

TÍNH

CHỦNG 

 LOẠI 

SẢN 

PHẨM

MÃ SẢN PHẨM

QUY 

CÁCH 

ĐÓNG 

GÓI 

(NẾU 

CÓ)

TÊN CƠ 

SỞ SẢN 

XUẤT/ 

HÃNG, 

NƯỚC 

SẢN XUẤT

TÊN CƠ 

SỞ CHỦ 

SỞ HỮU/ 

HÃNG, 

NƯỚC 

CHỦ SỞ 

HỮU

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ 

BẢO HÀNH

23
Kẹp/ Dụng cụ 

hỗ trợ
Cái

RC 90020; RC 90030; RC 90055; RC 90025; RC 90040; 

RC 90045; RC 90050; RC 91331; RC 91611; RC 91861; 

RC 91332; RC 91612; RC 91862; RC 91333; RC 91613; 

RC 91863; RC 91334; RC 91614; RC 91864; RC 91335; 

RC 91615; RC 91865; RC 91336; RC 91616; RC 91866; 

RC 91337; RC 91617; RC 91867; RC 0301; RC 0302; RC 

0303; RC 0309; RC 0390; RC 0440 ; RC 0214; RC 0216; 

RC 0218; RC 0220.

August 

Reuchlen 

GmbH/Đức

August 

Reuchlen 

GmbH/Đức

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

CÔNG NGHỆ 

VÀ THIẾT BỊ 

THẮNG LỢI

Lô 20, đường D1, 

Khu QHDC, Khu vực 

6, Phường Quy Nhơn 

Đông, Tỉnh Gia Lai

24 Kìm kẹp kim Cái

RN 1550; RN 1415; RN 1790; RN 1791; RN 1526; RN 

1442; RN 6150; RN 6152; RN 2610; RN 1400; RN 1402; 

RN 1404; RN 1406; RN 1408; RN 1810; RN 1812; RN 

1813; RN 1485; RN 1490; RN 3535; RN 2030; RN 0350.

August 

Reuchlen 

GmbH/Đức

August 

Reuchlen 

GmbH/Đức

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

CÔNG NGHỆ 

VÀ THIẾT BỊ 

THẮNG LỢI

Lô 20, đường D1, 

Khu QHDC, Khu vực 

6, Phường Quy Nhơn 

Đông, Tỉnh Gia Lai

25

Kẹp mạch máu 

Nhi/Sơ sinh 

không chấn 

thương Cooley

Cái RC 6350; RC 6351; RC 6352; RC 6353; RC 6354.

August 

Reuchlen 

GmbH/Đức

August 

Reuchlen 

GmbH/Đức

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

CÔNG NGHỆ 

VÀ THIẾT BỊ 

THẮNG LỢI

Lô 20, đường D1, 

Khu QHDC, Khu vực 

6, Phường Quy Nhơn 

Đông, Tỉnh Gia Lai



STT

TÊN TRANG 

THIẾT BỊ Y 

TẾ

ĐƠN 

VỊ 

TÍNH

CHỦNG 

 LOẠI 

SẢN 

PHẨM

MÃ SẢN PHẨM

QUY 

CÁCH 

ĐÓNG 

GÓI 

(NẾU 

CÓ)

TÊN CƠ 

SỞ SẢN 

XUẤT/ 

HÃNG, 

NƯỚC 

SẢN XUẤT

TÊN CƠ 

SỞ CHỦ 

SỞ HỮU/ 

HÃNG, 

NƯỚC 

CHỦ SỞ 

HỮU

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ 

BẢO HÀNH

26
Kẹp mạch máu 

Nhi/Sơ 
Cái

RC 6311; RC 6332; RC 6312; RC 6321; RC 6322; RC 

6323; RC 6360; RC 6361; RC 6362; RC 6316; RC 6363; 

RC 6314; RC 6364; RC 6315; RC 6317; RC 6318; RC 

6319; RC 6365; RC 6366; RC 6367; RC 6368; RC 6403; 

RC 6404; RC 6460; RC 6437; RC 6461; RC 4859; RC 

6410; RC 6411; RC 6412; RC 6413; RC 6414; RC 6415; 

RC 6416; RC 6417; RC 6418; RC 6430; RC 6431; RC 

6432; RC 6433; RC 6434; RC 6435; RC 6436; RC 6437; 

RC 6438; RC 6420; RC 6421; RC 6422; RC 6423; RC 

6424; RC 6425; RC 6426; RC 6427; RC 6428.

August 

Reuchlen 

GmbH/Đức

August 

Reuchlen 

GmbH/Đức

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

CÔNG NGHỆ 

VÀ THIẾT BỊ 

THẮNG LỢI

Lô 20, đường D1, 

Khu QHDC, Khu vực 

6, Phường Quy Nhơn 

Đông, Tỉnh Gia Lai

27

Kẹp mạch máu 

DeBakey 

Nhi/Sơ sinh

Cái

RC 2420; RC 2421; RC 2422; RC 2423; RC 2424; RC 

2425; RC 2426; RC 2427; RC 2428; RC 2400; RC 2401; 

RC 2402; RC 2403; RC 2404; RC 2405; RC 2406; RC 

2407; RC 2408; RC 2440; RC 2441; RC 2442; RC 2443; 

RC 2444; RC 2445; RC 2446; RC 2447; RC 2448; RC 

2460; RC 2461; RC 2462; RC 2463; RC 2464; RC 2465; 

RC 2466; RC 2467; RC 2468; RC 2429; RC 2430; RC 

2431; RC 2432; RC 2433; RC 2434; RC 2435; RC 2436; 

RC 2437; RC 2409; RC 2410; RC 2411; RC 2412; RC 

2413; RC 2414; RC 2415; RC 2416; RC 2417; RC 2449; 

RC 2450; RC 2451; RC 2452; RC 2453; RC 2454; RC 

2455; RC 2456; RC 2457; RC 2469; RC 2470; RC 2471; 

RC 2472; RC 2473; RC 2474; RC 2475; RC 2476; RC 

2477; RT 2320; RT 2322; RT 2324; RT 2323; RT 2321; 

RA 6043; RA 6044; RA 6046; RA 6047; RA 6048; RC 

7496; RC 7497; RC 7498; RC 7499.

August 

Reuchlen 

GmbH/Đức

August 

Reuchlen 

GmbH/Đức

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

CÔNG NGHỆ 

VÀ THIẾT BỊ 

THẮNG LỢI

Lô 20, đường D1, 

Khu QHDC, Khu vực 

6, Phường Quy Nhơn 

Đông, Tỉnh Gia Lai


